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	Dự thảo


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các 

chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi số 83/2015/QH13;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; 

Căn cứ Thông tư 218/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vay ưu đãi nước ngoài của các nhà tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số       /TTr-SKH-KTĐN ngày        /     /2016,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Ban hành quy định về nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án đầu tư từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ (gọi tắt là các dự án ODA) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc bố trí vốn đối ứng

 a) Chỉ hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA được giao trong kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm do các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và địa phương trực tiếp quản lý, làm chủ dự án; hiệp định, văn kiện dự án đã được ký với nhà tài trợ hoặc các địa phương làm đầu mối thanh toán vốn nước ngoài.

b) Hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển và hỗ trợ kỹ thuật được cân đối trong ngân sách nhà nước (gồm cả dự án vay và viện trợ không hoàn lại).

c) Đối với các dự án ODA vay lại từ ngân sách nhà nước và các dự án một phần cấp phát, một phần vay lại: Chủ dự án tự bố trí vốn đối ứng hoặc trình UBND tỉnh (cơ quan chủ quản) xem xét, quyết định để đảm bảo đủ vốn đối ứng trước khi ký hợp đồng vay lại.

d) Đối với các dự án ODA chưa được bố trí vốn đối ứng do thời điểm phê duyệt hoặc ký kết Hiệp định tài trợ không trùng với kỳ lập dự toán ngân sách hàng năm hoặc thời điểm lập kế hoạch vốn đối ứng chuẩn bị thực hiện và thực hiện dự án được xem xét tài trợ không trùng với kỳ lập dự toán ngân sách hàng năm: Chủ dự án có văn bản trình UBND tỉnh (cơ quan chủ quản) xem xét để có văn bản trình các Bộ, ngành Trung ương xin tạm ứng vốn.

đ) Chỉ cân đối hỗ trợ vốn đối ứng cho các dự án ODA do UBND tỉnh trực tiếp làm cơ quan chủ quản hoặc các tiểu dự án, hợp phần dự án ODA nhóm Ô do các Bộ, ngành Trung ương làm cơ quan chủ quản triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh có văn bản cam kết chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng để thực hiện. 

e) Đối với các dự án ODA hỗn hợp gồm vốn hành chính sự nghiệp và vốn đầu tư xây dựng cơ bản: Căn cứ theo tính chất, mục tiêu dự án, Chủ đầu tư trình UBND tỉnh quyết định bố trí vốn đối ứng cho từng hợp phần từ nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung hoặc nguồn ngân sách hành chính sự nghiệp hàng năm của tỉnh. 
2. Nguồn vốn đối ứng

a) Ngân sách Trung ương hỗ trợ đối ứng ODA: Chương trình mục tiêu  hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho địa phương.
b) Ngân sách địa phương: Bao gồm ngân sách tỉnh (nguồn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung và nguồn ngân sách hành chính sự nghiệp hàng năm); vốn ngân sách huyện, thành phố, thị xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. 

c) Ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh giai đoạn 2016-2020: Hàng năm, cân đối nguồn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh để bố trí đối ứng các dự án ODA đầu tư xây dựng cơ bản hoặc hợp phần xây dựng cơ bản trong dự án ODA hỗn hợp (bao gồm các dự án do UBND tỉnh trực tiếp làm cơ quan chủ quản hoặc các tiểu dự án, hợp phần dự án ODA nhóm Ô đã được UBND tỉnh có văn bản cam kết chịu trách nhiệm bố trí vốn đối ứng) theo tỷ lệ tối thiểu là 10% vốn đối ứng của 01 dự án ODA chuyển tiếp và 20% vốn đối ứng của 01 dự án khởi công mới.

3. Tỷ lệ bố trí vốn đối ứng

a) Các dự án ODA do UBND tỉnh trực tiếp làm cơ quan chủ quản

- Các dự án ODA do UBND huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là UBND cấp huyện) làm chủ dự án

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 90% mức vốn đối ứng của dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2015 sang và không quá 80% mức vốn đối ứng của dự án khởi công mới từ năm 2016 theo quy định của Chính phủ;

+ UBND cấp huyện chịu trách nhiệm cân đối nguồn ngân sách được phân cấp và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí đủ mức vốn đối ứng còn lại sau khi trừ phần ngân sách được Trung ương hỗ trợ đối ứng. 

- Các dự án ODA do Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh làm chủ dự án

+ Ngân sách Trung ương hỗ trợ tối đa không quá 90% mức vốn đối ứng của dự án chuyển tiếp từ kế hoạch năm 2015 sang và không quá 80% mức vốn đối ứng của dự án khởi công mới từ năm 2016 theo quy định của Chính phủ;
+ Ngân sách tỉnh bố trí đủ mức vốn đối ứng còn lại sau khi trừ phần ngân sách được Trung ương hỗ trợ đối ứng. 

b) Các tiểu dự án, hợp phần dự án ODA nhóm Ô đã được UBND tỉnh có văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện

- UBND tỉnh chịu trách nhiệm cân đối ngân sách tỉnh và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí đủ vốn đối ứng cho các tiểu dự án, hợp phần dự án ODA nhóm Ô theo văn bản đã được UBND tỉnh cam kết với các Bộ, ngành Trung ương chủ quản. 


Điều 2: Tổ chức thực hiện
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA đầu tư xây dựng cơ bản hoặc hợp phần xây dựng cơ bản trong dự án ODA hỗn hợp (bao gồm dự án ODA do UBND tỉnh trực tiếp làm cơ quan chủ quản hoặc tiểu dự án, hợp phần dự án ODA nhóm Ô đã được UBND tỉnh có văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện) từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung của tỉnh theo tỷ lệ và trách nhiệm quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

2. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn đối ứng cho dự án ODA hoàn toàn có tính chất hành chính sự nghiệp hoặc hợp phần hành chính sự nghiệp trong dự án ODA hỗn hợp và các dự án hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm dự án do UBND tỉnh trực tiếp làm cơ quan chủ quản hoặc tiểu dự án, hợp phần dự án ODA nhóm Ô đã được UBND tỉnh có văn bản cam kết bố trí vốn đối ứng để thực hiện) từ nguồn vốn hành chính sự nghiệp hàng năm theo tỷ lệ và trách nhiệm quy định tại Điều 1 của Quyết định này. 

3. Kho bạc Nhà nước
a) Chịu trách nhiệm thanh toán nguồn vốn đối ứng ODA cho các Chủ dự án, Ban quản lý dự án;

b) Kiểm soát nguồn vốn thanh toán theo đúng cơ cấu hạng mục và nguồn vốn được thông báo, hướng dẫn.
4. Các chủ dự án 

a) Căn cứ nguyên tắc và tỷ lệ bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020 chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban quản lý dự án xây dựng kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính của dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ;

b) Các chủ dự án là UBND cấp huyện chịu trách nhiệm cân đối nguồn ngân sách được phân cấp và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để bố trí đủ vốn đối ứng cho các dự án ODA theo tỷ lệ quy định tại Điều 1 của Quyết định này.
Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 01/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban ngành, Đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Các Chủ dự án ODA và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:





- Như điều 2; 




               
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;

- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;

- TT Tỉnh ủy (để b/c);

- TT HĐND tỉnh (để b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;


- Các PVP UBND tỉnh;


 

- Lưu: VT, CN.                                                                                                     
	TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính
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